
 

BẢNG GIÁ CHÍNH SÁCH GÓI DỊCH VỤ TRỌN GÓI (COMBO) TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP  TẠI THANH HÓA  

Áp dụng từ  05/03 đến hết ngày 18/03/2016 

STT HẠNG MỤC ĐƠN VỊ VTVnet Eco VTVnet S1 VTVnetS2 VTVnetS3 

 
Thông tin dịch vụ 

 
Tốc độ Down/Upload Mbps/Mbps 10M/10M 16M/16M 22M/22M 30M/30M 

I 

Phí thiết bị và cước sử dụng hàng tháng 

Phí hòa mạng Internet 

 
VNĐ/lần 100.000 

Phí hòa mạng 

Trọn gói TH cáp 
VNĐ/lần 110,000 

Phí hòa mạng HD VNĐ/lần 100,000 

Bộ thiết bị kết cuối quang ONT/ONU VNĐ/Thiết bị Giá bán theo đơn giá hiện hành của VTVcab 

Đầu thu HD VNĐ/Thiết bị 1,100,000 

Phí thuê bao Internet + TH Cáp VNĐ/tháng 298,000 343,000 373,000 418,000 

Phí thuê bao Internet + TH Cáp + HD VNĐ/tháng 348,000 393,000 423,000 468,000 

II Khách hàng đóng trước 3 tháng thuê bao 

 

Phí hòa mạng Internet + TH Cáp VNĐ/lần Miễn phí 

Phí hòa mạng Internet (KH đã có TH Cáp) VNĐ/lần Miễn phí 

Phí hòa mạng Internet + TH Cáp + HD VNĐ/lần Miễn phí 

Bộ thiết bị kết cuối quang ONT/ONU VNĐ/thiết bị Giảm 50% Trang bị 

Vật tư phát sinh  
Thu 100% theo  

thực tế 
Giảm 50% 

Đầu thu HD VNĐ/thiết bị Trang bị 

Phí thuê bao Internet + Analog VNĐ/ kỳ 720,000 810,000 900,000 990,000 

Phí thuê bao Internet + Analog + HD (HD 

đóng trước 6 tháng) 
VNĐ/kỳ 1,020,000 1,110,000 1,200,000 1,290,000 

III Khách hàng đóng trước 6 tháng thuê bao 

 Phí hòa mạng Internet + TH Cáp VNĐ/lần Miễn phí 

 Phí hòa mạng Internet + TH Cáp + HD VNĐ/lần Miễn phí 

 

Bộ thiết bị kết cuối quang ONT/ONU VNĐ/thiết bị Trang bị 

Vật tư phát sinh 
 

Giảm 50% Trang bị 

Đầu thu HD VNĐ/thiết bị Trang bị 

Phí thuê bao  Internet + TH Cáp VNĐ/kỳ 1,440,000 1,620,000 1,800,000 1,980,000 

Phí thuê bao Internet + TH Cáp + HD VNĐ/kỳ 1,740,000 1,920,000 2,100,000 2,280,000 

Tặng tháng sử dụng 
 

Tặng 1 tháng sử dụng dịch vụ miến phí gói combo  



IV Khách hàng đóng trước 12 tháng thuê bao 

 Phí hòa mạng Internet + TH Cáp VNĐ/lần Miễn phí 

 Phí hòa mạng Internet + TH Cáp + HD VNĐ/lần Miễn phí 

 

Bộ thiết bị kết cuối quang ONT/ONU VNĐ/thiết bị Trang bị 

Vật tư phát sinh  Trang bị 

Đầu thu HD VNĐ/thiết bị Trang bị 

Phí thuê bao  Internet + TH Cáp VNĐ 2,880,000 3,240,000 3,600,000 3,960,000 

Phí thuê bao Internet + TH Cáp + HD VNĐ 3,480,000 3,840,000 4,200,000 4,560,000 

Giá gói cước IP Eco VNĐ/tháng 55.000 Không thu phí 

Tặng tháng sử dụng 
 

Tặng 2 tháng sử dụng miến phí dịch vụ gói Combo  

Quà tặng 
 

01 chảo Goldsun 

 

*Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tang 

Ghi chú:Bộ thiết bị cuối quang có thể dung các modem khác của ONT/ONU và được áp dụng theo bảng giá bán theo quy định hiện 

hành của VTVcab. 


